GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG ITALYA

PHẦN I. ĐỊA LÝ

1.Khái quát

Nước cộng hòa Italia – theo tiếng Anh là Republic of Italy, tiếng Việt gọi tắt là Italia, nằm ở phía Nam châu Âu (42,5 độ vĩ bắc và 12,5 độ kinh đông), là một bán đảo trải dài ra trung tâm Biển Địa Trung Hải, có diện tích 301.230 km2, dân số 58,15 triệu người (dự kiến tháng 7/2007) với mức tăng dân số 0.01% (dự báo 2007). Thủ đô của Italia là Rome (hay Roma theo tiếng Italia, bao gồm cả vùng đế chế La Mã cổ đại), nằm ở miền Trung, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa với gần 3 triệu dân – đông nhất nước, có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ 2 sau thành phố Mila (Milano theo tiếng Italia) ở miền Bắc với khoảng 1,5 triệu dân. Khoảng 90% theo đạo Thiên chúa La Mã. Số người biết đọc và biết viết chiếm gần 99% dân số. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Italia. Ngoài ra còn một số vùng ở miền Bắc có sử dụng thêm ngôn ngữ khác như: tiếng Đức ở một phần vùng Trentino – Alto Adige, một số ít người dùng tiếng Pháp ở vùng Valle d’Aosta, một số ít người dùng tiếng Slovenia ở khu vực Trieste – Gorizia giáp Slovenia

Ngôn ngữ chính trong giao tiếp quốc tế là tiếng Anh. Mức độ phồ cập ngoại ngữ nói chung tăng lên từ miền Nam lên miền Bắc

Italia có đường biên giới đất liền tổng cộng 1.932,2 km, trong đó giáp với Áo 430km (phía Bắc), với Pháp 488km, với Vatican 3,2km (trong lòng thủ đô Roma của Italia), với San Marino 39km (trong lòng Italia), với Slovenia 232km (phía Bắc), với Thụy sỹ 740km (phía bắc)

Italia có bờ biển dài 7.600km bao bọc cả 3 mặt đông, tây và nam

Khí hậu của Italia chủ yếu là khí hậu ôn hòa của vùng biển Địa Trung Hải, trong đó miền bắc lạnh hơn do ảnh hưởng của vùng núi An pơ, miền nam nóng và khô hơn. Địa hình của Italia gồ ghề, chủ yếu là núi, có một tỉ lệ nhỏ là đồng bằng tập trung ven biển

Italia có tài nguyên thiên nhiên: than, thủy ngân, kẽm, đá cẩm thạch, đá bọt, a mi ăng, kali cacbonat, pyrit, khí thiên nhiên và dầu thô với trữ lượng không lớn, thủy sản, đất canh tác (tổng diện tích được tưới tiêu gần 27.000km2) Italia có một số vùng phải chịu rủi ro do thiên tai đất lở, tuyết lở, động đất, ngập lụt, lún đất (thành phố Venice), núi lửa (miền Nam). Thêm vào đó có tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại: ô nhiễm không khí do khí thải công nghiệp (sulfu dioxide, mưa axit), nhất là ở hệ thống sông hồ và duyên hải, do ngành công nghiệp xử lý chất thải phát triển chưa tương xứng với nhu cầu

2.Dân số

Mặc dù là nước tương đối đông dân của EU, do hạ tầng cơ sở phát triển đồng đều trên cả nước nên phân bố dân cư cũng đồng đều, không tập trung quá đông ở các thành phố lớn. Với dân số gần 60 triệu người, chỉ có 3 trong số 20 thành phố đông dân nhất của Italia có trên 1 triệu người. Tuổi thọ trung bình của người Italia là 80 năm (dự báo 2007)

Các thành phố lớn của Italia (thứ tự sắp xếp theo số dân)

1. Thủ đô Roma (Rome): 2.65 triệu

2. Milano (Milan): 1,31

3. Napoli (Naples): 1,05

4. Torino ( Turin): 0,92

5. Palerno: 0.69

6. Genova (Genoa): 0.66

7. Bologna: 0.39

8. Firenze (Florence): 0.38

9. Catania: 0.34

10. Bari: 0.34

11. Venezia (Venice): 0.3

12. Mesina: 0.26

13. Verona: 0.25

14. Trieste: 0.22

15. Padova (Padua): 0.21

16. Taranto

17. Brescia: 0.19

18. Regino di Calabria: 0.18

19. Modena: 0.17

20. Cagliari: 0.17

Phần II. LỊCH SỬ

Italia có lịch sử lâu đời gắn liên với lịch sử La Mã cổ đại. Đế chế La Mã sau thời kỳ hưng thịnh đã đi vào suy thoái từ thể kỷ thứ 2 sau công nguyên do chiến tranh giữa các vương triều và bị các nước đế quốc bên ngoài đô hộ. Từ thế kỷ 14, Italia đã bước vào thời kỳ phục hưng và trở thành trung tâm thương mại, văng hóa của Châu Âu thế kỷ 15,16. Năm 1861 vua Vittorio Emanuelle II đã sáp nhập các quốc gia đô thị riêng lẻ và 2 đảo lớn là Sardegna và Sicilia thành một quốc gia là Italia. Từ đó Italia được thống nhất và bước vào thời kỳ phát triển hiện đại, với một số điểm mốc lịch sử

· 1922: Mussolini lên cầm quyền, thi hành chính sách độc tài phát xít

· Tháng 7/1943: chế độ phát xít của Italia bị lật đổ

· Tháng 4/1945: Italia được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức

· Ngày 2/6/1946: nước Cộng hòa Italia được thành lập (ngày quốc khánh Italia)

· 1949: Italia gia nhập NATO

· 1957L Italia gia nhập EEC (EU ngày nay)

Phần III. CHÍNH TRỊ

Toàn nước Italia chia làm 20 đơn vị hành chính cấp vùng, gồm có 15 vùng: Abruzzo. Basilicata, Calabria, Campania, Emilia – Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto và 5 vùng tự trị là Friuli – Venezia, Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta. Mỗi vùng gồm nhiều tỉnh, thủ đô Roma thuộc vùng Lazio

Theo qui định hiến pháp của Italia tháng 12/1947

· Italia có chế độ cộng hòa, tách rời thiên chúa giáo

· Quốc hội là cơ quan lập hiến cao nhất, nhiệm kỳ 5 năm, gồm nhiều thượng nghị viện với 315 ghế và hạ nghị viện với 630 ghế, trong đó có 475 ghế được dân bầu trực tiếp và 55 ghế được bầu bởi đại diện các vùng. Nhiệm kỳ của các hạ nghị sỹ là 5 năm

· Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất. Đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ tướng được tổng thống chỉ định và hai nghỉ viện thông qua – hiện nay là Ngài Romano Prodi, từ 17/5/2006. Thủ tướng đứng ra thành lập nội các và đề nghị danh sách các bộ trưởng. Chính phủ được quốc hội bầu thông qua bỏ phiếu tín nhiệm

· Italia có hơn 20 đảng, chủ yếu tập trung vào 2 liên minh đối lập

· Liên minh cầm quyền trung tả, do thủ tướng Prodi đứng đầu, bao gồm liên minh “cây Ô- liu” (trong đó có Đảng Dân chủ Cánh tả, trước tháng 10.1990 là bộ phận chủ yếu của Đảng cộng sản Italia), liên minh Hoa cúc (gồm Đảng Nhân dân Italia, Đảng Hoa hồng, Đảng cấp tiến, Đảng Cộng sản Italia, liên đoàn Xanh, Đảng cộng sản tái lập, Đảng Giá trị Italia, Liên minh Dân chủ Châu Âu, Phong trào Cộng hòa châu Âu)

· Liên minh đối lập Trung hữu “Ngôi nhà tự do”  do cựu thủ tướng Berlusconi đứng đầu, bao gồm: Đảng Italia Tiến lên, Liên minh dân tộc, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo Trung tâm, Liên đoàn Phương bắc, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, các đảng khác không thuộc liên minh nào như: “Đảng Xã hội Italia mới, Đảng Cộng hòa Italia, Đảng Xã hội Luân phiên, Đảng phong trào Xã hội “ngọn lửa 3 màu”…

Chính phủ hiện nay là chính phủ thứ 60 của Italia, được thành lập từ 5/2006, thuộc Liên minh Trung tả

Phần IV. KINH TẾ

Chính sách kinh tế đối ngoại của Italia hiện nay gắn với chính sách kinh tế chung của EU, trong đó Italia tăng cường quan hệ và củng cố vị trí của mình trong Liên minh. Quan hệ kinh tế của Italia chủ yếu với EU, châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó Italia cũng đang rất chú ý phát triên quan hệ với các nước Châu Á – Thái Bình Dương

Mặc dù có một số tài nguyên và khoáng sản như đã nêu ở trên, nói chung Italia không phải là một nước giàu tài nguyên. Để bù lại, Italia đã xây dựng được một nền công nghiệp phát triển đa dạng với các ngành chủ chốt là: Hóa chất, chế tạo máy, sản xuất phương tiện vận tải, khai thác và chế biến dầu lửa, luyện kim, sản xuất hàng công nghiệp gia dụng, gốm sứ xây dựng, cơ khí quốc phòng, thủy sản đồ da, may mặc thiết kế thời trang. Tuy nhiên diện tích đất canh tác không nhiều nhưng khí hậu ôn hòa và áp dụng kỹ thuật cao, Italia cũng có một nền nông nghiệp phát triển với các sản phẩm chủ yếu: trái cây, nho, khoai tây, củ cải đường, đậu tương, lúa mỳ, ô liu, rượu vang, thịt bò và sản phẩm sữa

Nền kinh tế của Italia đứng thứ 7 trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Đức, Anh và Pháp, với GDP 2006 là 1,73 nghìn tỷ USD tính theo so sánh sức mua của đồng tiền PPP. Italia có nền kinh tế công nghiệp đa dạng với tổng sản lượng và tính trên đầu người gần bằng Pháp và Anh. Nền kinh tế tư bản này bị phân chia thành 2 khu vực: miền Bắc có nền công nghiệp phát triển kém hơn, chủ yếu là nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào phúc lợi xã hội và với tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước năm 2006 là 7%. Italia phải nhâp khẩu đại đa số nguyên liệu thô cần cho công nghiệp và hơn 75% nhu cầu năng lượng. Suốt một thập kỷ qua Italia đã theo đuổi một chính sách chặt chẽ về tài chính để thỏa mãn những yêu cầu của Liên minh tiền tệ và Kinh tế Châu Âu và đã thu được kết quả tăng trưởng rất chậm từ sau năm 2000, với mức tăng GDP năm 2005 chỉ 0,1% so với năm 2004, với thâm hụt ngân sách vượt quá mức trần 3% của EU qui định. Hiện năm 2006 là 1,9%, mức cao nhất kể từ năm 2001 và được dự báo sẽ tiếp tục đạt mức này trong năm 2007

Nói chung đầu tư của Italia ra nước ngoài tập trung vào các nước EU, sau đó là Mỹ, Đông Âu và Bắc Phi. Đầu tư của Italia tại châu Á ít hơn và chủ yếu ở Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ. Sự phát triển mạnh mẽ của các nước châu Á – Thái Bình Dương ba năm qua đến nay đã thúc đẩy các nhà đầu tư Italia trở nên tích cực hơn đối với khu vực này, Italia đã bắt đầu chú ý nhiều hơn tới Việt Nam – một nước ngày càng đóng vai trò quan trọng ở Đông Nam Á với tăng trưởng kinh tế cao, chính trị ổn định, nhân công rẻ và có chính sách thu hút đầu tư cởi mở. Tính đến cuối năm 2006 Italia mới chỉ đứng ở giữa danh sách gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, và với vốn đầu tư chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên đã có nhiều động thái cho thấy đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007 trở đi sẽ đạt được bước tiến đáng kể, và sẽ sớm cải thiện vị trí của Italia trong danh sách trên

Một số chỉ số về kinh tế

· GDP: 1,73 tỷ USD (2006), bình quân đầu người 29.700 USD tính theo sức mua của đồng USD ở nội địa, viết tắt PPP (nếu tính theo cách này thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2006 là 3100 USD, Thái Lan là 9100 USD, Nhật 33100 USD, Mỹ 43500 USD

· Tăng trưởng GDP: 1,9% (2006)

· Đóng góp vào tổng giá trị GDP (2006): nông/lâm/ngư nghiệp 2%, công nghiệp 29%, dịch vụ 69%

· Lực lượng lao động: 24,63 triệu người (2006), trong đó nông/lâm/ngư nghiệp sử dụng 5%, công nghiệp 32% và dịch vụ 63%. Tỷ lệ thất nghiệp 7% (2006)

· Các sản phẩm nông/lâm/ngư nghiệp chính: trái cây, rau, nho, khoai tây, củ cải đường, đậu tương, ngũ cốc, quả ô liu, thịt bò, sản phẩm sữa, thủy sản

· Sản phẩm dịch vụ chính: du lịch

· Các sản phẩm công nghiệp chính: Máy móc thiết bị, thép, hóa chất, thực phẩm chế biến, dệt may, phương tiện giao thông vận tải, giày dép, đồ gốm sứ

· Tỷ lệ lạm phát: 2,3% (chỉ số tăng giá tiêu dùng 2006)

· Nợ công cộng: 107,8% GDP (2006)

Phần V. HẠ TẦNG CƠ SỞ

1.Đường bộ

Mạng lưới đường bộ của Italia gồm 480 nghìn km, toàn bộ trải nhựa, trong đó có 6500km đường cao tốc nối liền các thành phố lớn và xuyên châu Âu. Luật giao thông ở Italia cho phép ô tô du lịch chạy tốc độ tối đa 130km/giờ

2. Đường bộ

Italia có 19.500km đường sắt trong đó 18000km có chiều rộng tiêu chuẩn (1,435m). Trong số này 11.000km được điện khí hóa. Đường tàu cao tốc nối liền các thành phố lớn của Italia và Italia với Châu Âu cho phép tàu “Euro Star” chạy với tốc độ trung bình 200km/giờ

3. Cảng biển

Italia có 8 cảng biển quốc tế lớn là các cảng Augusta, Genova, Livorno (Leghorn), Melilli Oil Termina, Ravenna, Taranto, Trieste, Venezia (Venise)

4.Cảng hàng không

Italia có 133 sân bay lớn nhỏ. Các thành phố lớn đều có sân bay quốc tế. Các sân bay thường ở ngoại vi thành phố, tuy nhiên việc đi lại giữa mỗi sân bay và thành phố đều thuận tiện với các phương tiện cá nhân và công cộng (xe bus, taxi, tàu hỏa, tàu điện)

5. Điện, điện thoại, viễn thông

Mạng lưới dân dụng tại Italia dùng 220Volt/60Hz

Toàn nước Italia có khoảng 30 triệu thuê bao điện thoại cố định và hơn 70 triệu máy điện thoại di động đang sử dụng

Italia có 1,7 triệu khách thuê bao và 29 triệu người sử dụng Internet

Phần VI. TIỀN TỆ

Ngày 1/1/1999 Liên minh tiền tệ Châu Âu gồm 11 quốc gia đã thông qua việc đồng Euro sẽ là đồng tiền chung của các nước thành viên EU. Đồng Euro bắt đầu được chính thức sử dụng từ ngày 1/1/2002 ở Italia và 11 nước EU là Áo, Hy Lạp, Hà Lan, Bỉ, Ái Nhĩ Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Pháp, Lúc Xăm Bua, Tây Ban Nha và Đức, trong đó Hy Lạp không thuộc liên minh Tiền tệ châu Âu nhưng đã tham gia đồng Euro từ ngày 1/1/2001

Từ viết tắt chính thức của đồng Euro là EUR, đã được đăng ký với tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và được sử dụng cho mục đích thương mại và tài chính. Mỗi Euro được chia ra làm 100 cent. Tiền giấy Euro gồm các tờ bạc mệnh giá 5, 10, 50, 100 và 500 cent, 1 và 2 Euro. Tỷ giá trung bình hiện tại (đầu năm 2007): 1Euro hơn 1,3 USD

Phần VII . THƯƠNG MẠI

Italia có quan hệ buôn bán với hơn 100 nước trên thế giới. Thị trường chính của Italia là EU và Mỹ. Quan hệ thương mại của Italia với châu Âu chủ yếu tập trung vào Trung Quốc, Ấn Độ , Nhật Bản

Xuất khẩu: 450 tỷ USD FOB (2006). Các mặt hàng chính: máy móc TB công nghiệp, hàng dệt may, thiết bị chế biến, phương tiện vận tải, hóa chất, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, khoáng sản và kim loại màu các thị trường chính thuộc “top 5”: Đức 12,3%, Mỹ 8%, Tây Ban Nha 7,5%, Anh 6,6%

Nhập khẩu: 446 tỷ USD FOB (2006). Các mặt hàng chính: máy móc, thiết bị, hóa chất và phương tiện vận tải, nhiên liệu, khoáng sản, hàng dệt may, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá. Các bạn hàng chính thuộc “top 5”: Đức 17,4%, Pháp 10%, Hà Lan 5,7%, Trung Quốc 4,6%, Bỉ 4,5%

Bảng 1. Tổng trị giá trao đổi thương mại 2 chiều của Italia với thế giới 10 năm gần đây

Đơn vị: triệu Euro

	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	8 tháng đầu năm 2006

	Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước
	200.842

+2%
	211.297

+5.2%


	220.105

+4.2%
	221.040

+0.4%
	260.413

+17.8%
	272.990

+4.8%
	269.064

-1.4%
	264.616

-1.7%
	284.413

+7.5%


	299.923

+5.5%


	209.792

+7.5%



	Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước
	165.930

-4.6%


	184.678

+11.3%
	195.625

+5.9%


	207.015

+5.8%


	258.507

+24.9
	263.757

+2.0%


	261.226

-1.0%
	262.998

+0.7%
	285.634

+8.6%
	309.292

+8.3%


	225.424

+13.4%


Bảng 2. Thị phần thương mại Italia và thứ hạng trên thế giới 10 năm gần đây

Đơn vị: triệu Euro

	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	7 tháng đầu năm 2006

	Thị phần XK
Thứ hạng TG
	4.73%

6


	4.31%

6


	4.49%

6


	4.15%

7


	3.7%

8


	3.92%

8


	3.91%

8


	4%

7


	3.88%

7
	3.55%

8


	3.42%

9



	Thị phần NK

Thứ hạng TG
	3.84%

6
	3.72%

8


	3.91%

7


	3.78%

7


	3.57%

7


	3.64%

8


	3.66%

8
	3.84%

87


	3.75%

7


	3.54%

7
	3.57%

7




Bảng 3. Xuất khẩu của Italia sang 30 nước thị trường lớn nhất từ 2003-2006

Đơn vị: triệu Euro

	Thứ tự xếp hạng
	Nước nhập khẩu hàng hóa của Italia
	2003


	2004


	2005


	10 tháng đầu năm 2006



	
	 
	Triệu Euro
	Tỷ lệ %
 so với tổng trị giá
	Triệu Euro
	Tỷ lệ %
 so với tổng giá trị
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % 
so với tổng giá trị
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị


	1
	Đức
	37233
	14.1
	38761
	13.6
	39493
	13.2
	35638
	13.3

	2
	 Pháp
	33033
	12.5
	35230
	12.4
	36845
	12.4
	31891
	11.9

	3
	Mỹ
	21970
	8.3
	22368
	7.9
	23960
	8
	20322
	7.6

	4
	Tây Ban Nha
	18911
	7.1
	20727
	7.3
	22466
	7.5
	19518
	7.3

	5
	Anh
	18686
	7.1
	20153
	7.1
	19703
	6.6
	16395
	6.1

	6
	Thụy Sỹ
	9989
	3.8
	11767
	4.1
	11648
	3.9
	10513
	3.9

	7
	Bỉ
	7190
	2.7
	7117
	2.5
	8060
	2.7
	7653
	2.8

	8
	Áo
	6199
	2.3
	3988
	2.5
	7122
	2.5
	6644
	2.5

	9
	Hà Lan
	6387
	2.4
	3701
	2.4
	7274
	2.4
	6459
	2.4

	10
	Nga
	3847
	1.5
	4963
	1.7
	6075
	2
	6030
	2.2

	11
	Ba Lan
	4589
	1.7
	5151
	1.8
	5637
	1.9
	5585
	2.1

	12
	Thổ Nhĩ Kỳ
	4721
	1.8
	5687
	2
	6167
	2.1
	5516
	2.1

	13
	Hi Lạp
	5832
	2.2
	6486
	2.3
	6030
	2
	5375
	2

	14
	Trung Quốc
	3850
	1.5
	4448
	1.6
	4603
	1.5
	4593
	1.7

	15
	Rumani
	3870
	1.5
	4288
	1.5
	4671
	1.6
	4500
	1.7

	16
	Nhật Bản
	4333
	1.6
	4333
	1.5
	4537
	1.5
	3691
	1.4

	17
	Bồ Đào Nha
	3303
	1.2
	3419
	1.2
	3346
	1.1
	3005
	1.1

	18
	Thụy Điển
	2680
	1
	2847
	1
	3077
	1
	2851
	1.1

	19
	Hungari
	2883
	1.1
	2798
	1
	2921
	1
	2687
	1

	20
	CH Séc
	2521
	1
	2741
	1
	2926
	1
	2653
	1

	21
	Hong Kong
	2702
	1
	2949
	1
	3016
	1
	2630
	1

	22
	Các tiểu vương quốc Ả rập
	1943
	0.7
	2132
	0.7
	2583
	0.9
	2553
	1

	23
	Slovenia
	2335
	0.9
	2495
	0.9
	2719
	0.9
	2367
	0.9

	24
	Canada
	2414
	0.9
	2421
	0.9
	2431
	0.8
	2286
	0.9

	25
	Croazia
	2130
	0.8
	2212
	0.8
	2331
	0.8
	2234
	0.8

	26
	Đan Mạch
	1972
	0.7
	2147
	0.8
	2626
	0.9
	2125
	0.8

	27
	Tunisia
	1976
	0.7
	2094
	0.7
	2436
	0.8
	2108
	0.8

	28
	Mexico
	1815
	0.7
	1816
	0.6
	2172
	0.7
	2052
	0.8

	29
	Úc
	2294
	0.9
	2536
	0.9
	2506
	0.8
	2335
	0.8

	30
	Brasil
	1615
	0.6
	1804
	0.6
	2034
	0.7
	2848
	0.7


Bảng 4. Nhập khẩu của Italia từ 30 thị trường lớn nhất từ 2003-2006

Đơn vị: triệu euro

	Thứ tự xếp hạng
	Nước xuất hàng hóa sang Italia
	2003


	2004


	2005


	10 tháng đầu năm 2006



	
	 
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị

	1
	Đức
	47521
	18.1
	51319
	18
	53646
	17.3
	47877
	16.6

	2
	Pháp
	29951
	11.4
	31287
	11
	30749
	10
	26211
	9.1

	3
	Hà Lan
	15362
	5.8
	16862
	2.9
	17483
	5.7
	15749
	5.5

	4
	Trung Quốc
	9553
	3.6
	11828
	4.1
	14135
	4.6
	15067
	5.2

	5
	Bỉ
	11294
	4.3
	12736
	4.5
	13800
	4.5
	12077
	4.2

	6
	Tây Ban Nha
	12729
	4.8
	13317
	4.7
	13158
	4.3
	11705
	4.1

	7
	Nga
	8230
	3.1
	9716
	3.4
	11704
	3.8
	11284
	3.9

	8
	LiBi
	5226
	2
	6356
	2.2
	9800
	3.2
	10606
	3.7

	9
	Anh
	12708
	4.8
	12294
	4.3
	12477
	4
	10181
	3.5

	10
	Mỹ
	10272
	3.9
	9991
	3.5
	10729
	3.5
	9029
	3.1

	11
	Thụy Sỹ
	9055
	3.4
	9337
	3.3
	9271
	3
	8582
	3

	12
	Áo
	7545
	2.9
	7803
	2.7
	7790
	2.5
	7118
	2.5

	13
	Angieri
	4681
	1.8
	4824
	1.7
	6143
	2
	680
	2.4

	14
	Ba Lan
	2694
	1
	3565
	1.2
	4160
	1.3
	4590
	1.6

	15
	Nhật Bản
	5281
	0.2
	5520
	1.9
	4977
	1.6
	4559
	1.6

	16
	Thổ Nhĩ Kỳ
	3335
	1.3
	3971
	1.4
	4364
	1.4
	4520
	1.6

	17
	Rumani
	3895
	1.5
	4043
	1.4
	4077
	1.3
	3514
	1.3


	18
	Ả rập xê út
	2202
	0.8
	2933
	1
	4238
	1.4
	3599
	1.2

	19
	Iran
	1897
	0.7
	2179
	0.8
	2946
	1
	3284
	1.1

	20
	Thụy Điển
	3542
	1.3
	3833
	1.3
	3701
	1.2
	3195
	1.1

	21
	Ái Nhĩ Lan
	4082
	1.6
	4185
	1.5
	1076
	1.3
	3117
	1.1

	22
	Hàn Quốc
	2574
	1
	3189
	1.1
	3941
	1.3
	3035
	1.1

	23
	Brasil
	2157
	0.8
	2673
	0.9
	2883
	0.9
	2915
	1

	24
	Hung ga ri
	1860
	0.7
	2469
	0.9
	2826
	0.9
	2697
	0.9

	25
	CH Sec
	1631
	0.6
	1793
	0.6
	2423
	0.8
	2520
	0.9

	26
	Ấn Độ
	1682
	0.6
	2027
	0.7
	2201
	0.7
	2474
	0.9

	27
	Ca dắc Stan
	512
	0.2
	743
	0.3
	1871
	0.6
	2470
	0.9

	28
	Na Uy
	2141
	0.8
	1780
	0.6
	2092
	0.7
	2426
	0.8

	29
	A Zec Bai Zan
	631
	0.2
	656
	0.2
	978
	0.3
	1957
	0.7

	30
	Đan Mạch
	1925
	0.7
	2109
	0.7
	2242
	0.7
	1889
	0.7


Bảng 5. Tổng giá trị xuất khẩu của 30 tỉnh hàng đầu Italia từ 2003-2006

Đơn vị: triệu euro

	Thứ tự xếp hạng
	Tên tỉnh
	2003


	2004


	2005


	9 tháng đầu năm 2006



	
	 
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước

	1
	Milano
	35946
	13.6
	35990
	12.7
	38970
	13
	29623
	12.5

	2
	Torino
	15679
	5.9
	15852
	5.6
	15799
	5.3
	12399
	5.2

	3
	Brescia
	8937
	3.4
	9724
	3.4
	10147
	3.4
	8927
	3.8

	4
	Vicenza
	10526
	4
	12012
	4.2
	11660
	3.9
	8658
	3.6

	5
	Bergamo
	8264
	3.1
	9605
	3.4
	10484
	3.5
	8518
	3.6

	6
	Modena
	7809
	3
	8402
	3
	8849
	3
	7095
	3

	7
	 Bologna
	7875
	3
	8600
	3
	9307
	3.1
	6993
	2.9

	8
	Treviso
	8470
	3.2
	8635
	3
	8729
	2.9
	6767
	2.8

	9
	Varesa
	6844
	2.6
	7074
	2.5
	7755
	2.6
	6150
	2.6

	10
	Reggio Emilia
	5160
	1.9
	5823
	2
	6426
	2.1
	5439
	2.3

	11
	Verona
	6801
	2.6
	6621
	2.3
	6854
	2.3
	5427
	2.3

	12
	Firenza
	6044
	2.3
	6518
	2.3
	6565
	2.2
	5222
	2.2

	13
	Padova
	5567
	3.1
	6027
	2.1
	6322
	2.1
	2034
	2.1

	14
	Roma
	5096
	1.9
	5565
	2
	5435
	1.8
	4109
	1.7

	15
	Cuneo
	4461
	1.7
	4848
	1.7
	2148
	1.7
	3873
	1.6

	16
	Udine
	3086
	1.2
	3693
	1.3
	4123
	1.4
	3580
	1.5

	17
	Sircusa
	2730
	1
	2924
	1
	1588
	1.5
	3476
	1.5

	18
	Como
	4425
	1.7
	4480
	1.6
	4457
	1.5
	3403
	1.4

	19
	Mantova
	3831
	1.4
	3899
	1.4
	4075
	1.4
	3303
	1.4

	20
	Venezia
	4338
	1.6
	4320
	1.5
	4243
	1.47
	3301
	1.4

	21
	Napoli
	3944
	1.5
	3982
	1.4
	4229
	1.4
	3242
	1.4

	22
	Ancona
	3703
	1.4
	3937
	1.4
	3991
	1.3
	3152
	1.3

	23
	Chieti
	2957
	1.1
	3466
	1.2
	3726
	1.2
	2938
	1.2

	24
	Novara
	3076
	1.2
	3275
	1.2
	3596
	1.2
	2936
	1.2

	25
	Parma
	3198
	1.2
	3436
	1.2
	3500
	1.2
	2824
	1.2

	26
	Cagliari
	1909
	0.7
	2207
	0.8
	3234
	1.1
	2619
	1.1

	27
	Alessandria
	2602
	1
	2927
	1
	3086
	1
	2547
	1.1

	28
	Pordenona
	2957
	1.1
	3122
	1.1
	3215
	1.1
	2536
	1.1

	29
	Lucca
	2772
	1
	2878
	1
	2857
	1
	2481
	1

	30
	Latina
	2309
	0.9
	2531
	0.9
	2968
	1
	2467
	1


Bảng 6. Tổng giá trị nhập khẩu của 30 tỉnh hàng đầu Italia từ 2003-2006
Đơn vị: triệu Euro

	Thứ tự xếp hạng
	Tên tỉnh
	2003


	2004


	2005


	9 tháng đầu năm 2006



	
	 
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước
	Triệu Euro
	Tỷ lệ % so với cả nước

	1
	Milano
	67451
	25.6
	72282
	25.3
	74783
	24.2
	61293
	23.9

	2
	Roma
	17517
	6.7
	17031
	6
	19049
	6.2
	16278
	6.4

	3
	Torino
	11121
	4.2
	11418
	4
	12120
	3.9
	10171
	4

	4
	Verona
	9359
	3.6
	9507
	3.2
	10532
	3.4
	8111
	3.2

	5
	Siracusa
	5113
	1.9
	6116
	2.1
	8546
	2.8
	7053
	2.8

	6
	Bresia
	5814
	2.2
	6245
	2.2
	6686
	2.2
	3283
	2.5

	7
	Berigamo
	5650
	2.1
	6322
	2.2
	7185
	2.3
	5955
	2.3

	8
	Vicenza
	5985
	2.3
	6573
	2.3
	6489
	2.1
	5053
	2

	9
	Cagliari
	3517
	1.3
	3965
	1.4
	5496
	1.8
	4676
	1.8

	10
	Varese
	4945
	1.9
	5107
	1.8
	5514
	1.8
	4291
	1.7

	11
	Pavia
	4136
	1.6
	4860
	1.7
	5000
	1.6
	4247
	1.7

	12
	Trapani
	2915
	1.1
	2975
	1
	4339
	1.4
	4218
	1.6

	13
	Bologna
	5242
	2
	5477
	1.9
	5613
	1.8
	4136
	1.6

	14
	Venezia
	4246
	1.6
	4831
	1.7
	4991
	1.6
	4089
	1.6

	15
	Treviso
	4471
	1.7
	4505
	1.6
	4768
	1.5
	3844
	1.5

	16
	Padova
	4100
	1.6
	4786
	1.7
	4591
	1.5
	3820
	1.5

	17
	Napoli
	4535
	1.7
	4389
	1.5
	4486
	1.5
	3725
	1.5

	18
	Firenze
	3721
	1.4
	3870
	1.4
	4207
	1.4
	3635
	1.4

	19
	Moderna
	3539
	1.3
	3771
	1.3
	3935
	1.3
	3340
	1.3

	20
	Livorno
	3924
	1.5
	4358
	1.5
	4650
	1.5
	3217
	1.3

	21
	Parma
	2827
	1.1
	2745
	1
	4223
	1.4
	3151
	1.2

	22
	Genova
	3611
	1.4
	3434
	1.2
	3802
	1.2
	2931
	1.1

	23
	Sanova
	2176
	0.8
	2664
	0.9
	3085
	1
	2777
	1.1

	24
	Mantova
	2796
	1.1
	2795
	1
	2986
	1
	2644
	1

	25
	Cremona
	2265
	0.9
	2442
	0.9
	2923
	0.9
	2635
	1

	26
	Messina
	1909
	0.7
	1921
	0.7
	2804
	0.9
	2601
	1

	27
	Latina
	2710
	1
	2910
	1
	3683
	1.2
	2488
	1

	28
	Cuneo
	2613
	1
	2798
	1
	3029
	1
	2430
	0.9

	29
	Bolzano
	2952
	1.1
	2982
	1
	3035
	1
	2384
	0.9

	30
	Reggio Emilia
	2279
	0.9
	2652
	0.9
	2699
	0.9
	2315
	0.9


PHẦN VIII. THƯƠNG MẠI ITALIA – VIỆT NAM

Chính sách thương mại của Italia với Việt Nam gắn liền với chính sách thương mại chung của EU. Bên cạnh đó, hai bên đã có các văn bản thỏa thuận cấp nhà nước nhằm phát triển hợp tác kinh tế. Trong những dịp viếng thăm của các đoàn cấp cao, việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại thường là một trong những  nội dung quan trọng nhât của đoàn

Đặc điểm kinh tế của Italia là các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nên tảng, đóng góp tới 2/3 GDP. Các doanh nghiệp này tuy năng động hiệu qua nhưng phần lớn không đủ sức mạnh vươn ra nước ngoài. Một đặc điểm đáng kể nữa là  các doanh nghiệp Italia phân bố trên toàn bộ 20 vùng lãnh thổ, mỗi vùng đều có Phòng thương mại và các tổ chức xúc tiến thương mại theo ngành. Không có tài liệu nào nêu được toàn bộ số doanh nghiệp của Italia, tuy nhiên theo các cơ quan Bạn, toàn nước Italia có khoảng 1 triệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, trong số hàng trăm nghìn doanh nghiệp có hoạt động trực tiếp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italia phần lớn ưa mua bán ngay, ngại bỏ vốn lâu dài để đầu tư vào những thị trường xa xôi, khác xa địa lý, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã tỏ ra mạnh dạn hơn, do vieecj hình thành EU 25 và nhất là do nhu cầu thoát khỏi sự trì trệ  kinh tế trong nước, do sự hấp dẫn ngày càng tăng của các thị trường vùng Châu Á – Thái Bình Dương, cũng là kết quả của các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ song phương từ cả 2 phía

Bảng 7. Trao đổi thương mại Italia – Việt Nam các năm 2000 đến 2006 theo số liệu chính thức của Italia và Eu

Đơn vị: triệu Euro

	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Tổng KN XNK so với năm trước
	520
	656

+26.2%
	696

+6.1%
	724

+4%
	687

-5.1%
	692

+0.7%
	913

+31.9%



	VN Xuất khẩu so với năm trước
	338


	374

+10.7%
	395

+5.6%
	397

+0.5%


	403

+1.5%
	474

+17.6%
	611

+28.9%



	VN Nhập khẩu so với năm trước
	182


	282

+54.9%
	301

+6.7%


	327

8.6%
	284

-13.2%
	218

-23.2%
	302

+38.5%


Phần IX. XUÂT KHẨU VÀO ITALIA

Trước đây thuế nhập khẩu vào EU, trong đó có Itali luôn là rào cản thương mại chính, và là trọng tâm trong cuộc đàm phán nhằm tự do hóa thị trường. Nhưng trọng tâm này đã được chuyển sang các rào cản khác như chống bán phá giá và hạn ngạch

1.Chống bán phá giá

Chức năng chống bán phá giá của Italia thuộc Bộ phận quản lí Công cụ Bảo vệ Thương mại (Unità Gestione degli strumenti di Difesa Commercial) của Bộ Thương mại, phù hợp với luật lệ của EU, nhằm mục tiêu loại trừ việc nhập khẩu phá giá, bị cho là cạnh tranh không lành mạnh và gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nội địa. Chống phá giá là biện pháp phổ biến nhất trong bộ ba công cụ bảo vệ thương mại bình đẳng: chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Thông thường việc phá giá được coi là có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa giá quá thấp hoặc dưới giá thành sản xuất, nhưng thực chất của vấn đề phức tạp hơn. Qui chế chống bán phá giá số 384/96 năm 1996 của EU đưa ra các qui định áp thuế chống bán phá giá nhưng chỉ khi nào có đầy đủ các điều kiện :

· Phát hiện có bán phá giá: Giá bán của nước xuất khẩu sang nước khác dưới mức giá bán tại nội địa nước đó

· Thiệt hại vật chất cho sản xuất công nghiệp của Cộng đồng. Việc nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa của công nghiệp, như mất thị phần, buộc các nhà sản xuất sở tại phải giảm giá hàng và gây sức ép cho sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, năng suất của ngành đó ở nước sở tại

· Lợi ích của Cộng đồng: các chi phí của Cộng đồng bỏ ra nhằm áp dụng các biện pháp phải không bất cân đối với lợi ích

Khi một ngành công nghiệp trong Cộng đồng thấy rằng việc nhập khẩu hàng bán phá giá từ những nước ngoài EU làm thiệt hại đối với ngành công nghiệp đó của mình, họ có thể khiếu nại trực tiếp lên EC  hoặc thông qua chính phủ của mình. Sau đó EC sẽ có 45 ngày để kiểm tra khiếu nại, tham vấn các nước thành viên (có đại diện tại Ủy ban Tư vấn) và quyết định xem có đủ bằng chứng để tiến hành điều tra chính thức hay không. Việc khiếu nại sẽ bị bác bỏ nếu không đại diện tối thiểu 25% toàn bộ sản phẩm đó cua EU

Việc điều tra của Ủy ban sẽ là xác định có việc bán phá giá hay không, đó là một sự tính toán phức tạp, và cũng phải xem liệu việc nhập khẩu hàng bán phá giá đó ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của nước đó hoặc ngành công nghiệp của nước đó ngành công nghiệp của Cộng đồng hay không. Các biện pháp cũng có thể được đặt ra nếu việc nhập khẩu có dấu hiệu dẫn đến thành lập một ngành công nghiệp mới trong phạm vi Cộng đồng, hoặc có sự đe dọa ro ràng và lộ rõ sự thiệt hại vật chất. Việc điều tra thông thường kéo dài không quá 1 năm và trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải hoàn thành trong 15 tháng

Những biện pháp chống bán phá giá sẽ chỉ được tiến hành nếu nó được thể hiện là thuộc phạm vi quyền lợi rộng lớn của Cộng đồng. Những nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, người sử dụng và người tiêu dùng có thể trình bày ý kiến của mình. Các nước thành viên phải được tham khảo ý kiến, và rồi trong vòng 60 ngày đến 9 tháng. Ủy ban có thể đưa ra mức thuế tạm thời. Thuế này không được vượt quá mưc hạ giá (chênh lệch giữa giá thị trường nội địa  nước xuất khẩu và giá tính ở thị trường EU). Thuế này có thể kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Sau đó Ủy ban đã hoàn thành toàn bộ việc điều tra có thể đặt ra mức thuế cuối cùng sau khi tham khảo thêm các nước thành viên. Chỉ hội đồng Bộ trưởng mới có quyền quyết định về vấn đề này. Mức thuế cuối cùng có giá trị trong 5 năm trước khi hết hạn. Tuy nhiên, nếu những nhà sản xuất của Cộng đồng cho rằng việc bỏ thuế rất có khả năng dẫn đến việc áp mức thuế mới thuế hoặc lại bán phá giá. Ủy ban có thể lại phải mở cuộc điều tra. Điều này có thể xảy ra nếu việc đặt ra mức thuế không có những tác dụng như mong muốn là loại bỏ thiệt hại, ví dụ: vì nhà xuất khẩu đã chịu các chi phí quá mức, hoặc cách thức thương mại đã thay đổi, .v.v. ..Điều này sẽ dẫn đến thay đổi mức thuế. Một Qui chế áp thuế chống phá giá có thể bị yêu cầu xét xử ngay ở Tòa án Châu Âu và (ở đó) thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO có thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên WTO

2. Hạn ngạch

Hạn ngạch là hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu., nhằm điều tiết nguồn cung cấp hàng hóa. Hạn ngạch trước đây được EU sử dụng rộng rãi để điều tiết nhập khẩu hàng dệt may của WTO, hạn ngạch nhâp khẩu hàng dệt may vào EU được dỡ bỏ từ đầu năm 2005. Hạn ngạch nhập khẩu nông sản cũng đang được EU dỡ bỏ dần và thay thế bằng hạn ngạch thuế quan. Theo chế độ hạn ngạch thuế quan, một khối lượng hàng nhập khẩu nhất định được hưởng thuế quan nhập khẩu thấp, nếu vượt qua khối lượng này thì phải chịu mức thuế quan cũng có thể được áp dụng như một công cụ để chống bán phá giá

3. Thuế quan

EU có một chính sách thuế quan chung từ năm 1992. trong đó thuế nhập khẩu được áp dụng cùng một mực trên phạm vi biên giới toàn EU: và một khi hàng nhập khẩu đã vào một nước thanh viên thì có thể lưu thông tự do sang nước thành viên khác của EU. Các mức thuế nhập khẩu tùy thuộc vào loại sản phẩm nhập khẩu và quốc gia xuất xứ của sàn phẩm. Các loại sản phẩm được liệt kê trong danh mục Hệ thống mã số HS EU có hỗ trợ ưu đãi thuê quan đôi với hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển theo Hệ thống thu đãi Thuế quan Phố cấp (GSP) và các hiệp định thương mại. Vì vây việc xác nhận nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu (giấy chứng nhận xuất xứ - certificate of origin) là một trong nhũng giấy tờ quan trọng nhất của bộ chống từ giao hàng khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa sang ltalia và EU.

Để tự vệ EU cũng có thê tăng thuế nhập khẩu một cách tạm thời nếu muốn hạn chế nhập khẩu một loại sản phẩm nào đó có khối lượng nhập khẩu tăng một cách đột biến vào thì trường EU và đe dọa gây tồn thất cho ngành sàn xuất sản phẩm đó của minh. Tuy nhiên WTO đã thiết lập các quy tắc đa phương về việc sử dụng các công cụ tự vệ, nhằm ngăn chặn chúng cho mục đích bảo hộ.

ltalia là thành viên của EU, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chính sách thuế quan chung của EU. Nói chung, thuế nhập khẩu từ các nước ngoài EU vào EU có mức từ 5% đến 8%. trong đó đại đa số các mặt hàng thuộc dạng nguyên liệu thô được hưởng mức thuế 0%. Thuế giá trị gia tăng (VAT) có mức từ 0% đến tối đa 20%, tùy thuộc vào mặt hàng. Các mức thuế VAT cao được áp đụng cho đồ uống có cảm thuốc lá đường và các sản phẩm dầu lửa.

Cách tra cứu mức thuế đối với từng loại sản phẩm nhập khẩu vào ltalia. Truy cập website "Export Helpdesk for Developing Countries" http://export-held.cec.eu.int  mục “Import Tariffs”. Tìm mức thuế nhập khẩu áp dụng

cho từng loại mặt hàng theo mã số HS Ngoài ra,website này còn cung cấp các thông tin hữu ích khác đối với nhà xuất khẩu khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa từ các nước đang phát triển sang ltalia và EU như chứng từ khai hải quan; quy tắc về xuất xứ; thống kê trị giá, trọng lượng/số lượng mặt hàng đó xuất khẩu từ mỗi nước trên thế giới sang từng nước thuộc EU và cả EU những năm qua, v.v...

4. Các tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất khẩu vào ltalia

Các tiêu chuẩn về hàng nhập khâu vào ltalia hoàn toàn phù hợp với luật lệ của EU. Vi sự chật che của các tiêu chuẩn này, chúng cũng được coi là các rào cản thương mại (rào cản kỹ thuật). CÓ 2 loại tiêu chuẩn chủ yếu thực phẩm và đối với các hàng hóa phi thực phẩm, được sản xuất theo quy trình công nghiệp hoặc có hàm lượng sản xuất công nghiệp chiếm phần lớn, được gọi là hàng công nghiệp. Tiêu chuẩn đối với thực phẩm nhập khẩu chủ yếu là quy định về thể loại và hàm lượng các chất phụ gia thực phẩm và khống chế dư lượng hóa chất, thuốc trừ sâu bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tiêu chuẩn đối với hàng công nghiệp chủ yếu là quy định về các tiêu chuẩn an toàn.

5. Nhãn mác bàng hóa

Hàng hóa nhập trực tiếp vào Italia phải có nhãn mác bằng tiếng ltalia và không được có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng cũng như gia súc, cây trồng. Nói chung các quy định này thống nhất với quy định của EU với những yêu cầu cơ bản là: Tên sản phẩm, Tên địa chỉ của nơi sản xuất, đóng bao nơi xuất khẩu hoặc nhập khẩu 

· Nước xuất xứ 

· Thành phần (theo thứ tự giảm dần về trọng lượng) 

· Độ cồn (đối với thực phẩm chứa 1,2% lượng cồn trở lên)
· Trọng lượng 1 thể tích theo hệ mét

· Tên chất phụ gia

· Điều kiện bảo quản

· Thời hạn sử dụng

· Hướng dẫn cách sử dụng đặc biệt.

Đối với hàng công nghiệp, EU điều hành và kiểm soát sự tôn trọng tiêu chuẩn an toàn theo các văn bản luật riêng và cụ thể của Liên minh (ví dụ tiêu chuẩn an toàn đối với đồ chơi hoặc các sản phẩm kỹ thuật cao). Mác CE (CE Mang là nhãn hiệu bắt buộc đối với sản phẩm công nghiệp sử dụng trên thị trường EU. Nhãn hiệu này biểu thị sàn phẩm đó được xác định là phù hợp với các yêu cầu của hơn 20 chỉ dẫn về Mác CE (CE Marking Directives) và các tiêu chuẩn kỹ thuật của En. Do đó Mác CE là một yêu cầu cân thiết và quan trọng đối với các nhà sản xuất khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường EU. Để được chứng nhận đủ tiêu chuẩn cấp nhãn Mác CE, các nhà sản xuất trên hệ và gửi yêu cầu cho các văn phòng được EU ủy quyền, ví dụ Văn phòng TUV ở Đức Mác CE có thể được gắn vào bao bì nếu đặc tính của sản phẩm không cho phép gắn trực tiếp lên sản phẩm đó. Mác CE không áp dụng cho đồ gỗ, hàng dệt may và đồ da. EU có các chỉ dẫn cụ thể về các tiêu chuẩn kỷ thuật phải đạt được khi xin cấp chứng nhận Mác CE đối với các hàng hoá công nghiệp được xếp theo nhóm như sau:

· Thiết bị điện và điện từ.

· TB điện sút dụng điện xoay chiều có hiệu điện thế 50 - 1 000 V và điện một chiều 75 - 1 500 V.

· Thiết bị bào vệ an toàn hoặc linh kiện và việc lắp đặt các thiết bị, linh kiện này

· Thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế sử dụng cho mục đích chần đoán, phòng bệnh, điều trị người. 

· Đồ chơi: Các sản phẩm và vật liệu sản xuất đồ chơi cho trẻ em dưới 14 tuổi.

· Thiết bị bảo vệ tránh nguy hiềm và phụ kiện, phụ tùng đê con người mặc hoặc mang.

· Các thiết bị phát sóng và linh phụ kiện, thiết bị thông tin có thể kết nối với mạng viễn thông.

· Bình chứa, ống dẫn và phụ kiên và việc lắp đặt chúng, chịu áp suất tối đa 0,5 bai.

· Bình chứa có mối hàn chịu áp suất trên 0,5 bar, dùng chứa không khí hoặc các khí không cháy.

· Các thiết bi và hệ thống bảo vệ sủa dụng trong môi trường dễ cháy nổ

· Các thiết bị, dụng cụ sẽ dụng lâu dài trong thi công xây dựng.

· Các thiết bị y tế có nguồn điện bên ngoài đưa vào cơ thể người đê điều trị bệnh.

· Các thiết bị xét nghiệm y tế.

· Thuyền, ca nô có chiều dài 2,5 - 24 m dùng cho mục đích thề thao, du lịch được chế tạo thủ công một phần.

· Thang máy nâng chuyển người và vật liệu phục vụ thi công xây dựng có độ nghiêng tối đa 150
· Thiết bị đo lường do người điều khiển.

· Thiết bị gia nhiệt, đun nấu, đun nước nóng bằng gas tủ lạnh; máy giặt (dùng nước nóng không quá 1050C thiết bị Chiếu Sáng và các linh phụ kiện lắp đặt

· Thiết bị đun nước nóng, công suất 4 – 400 KW, vận hành bằng gas lòng.

· Vật liệu nổ thuộc cấp 1 theo khuyến cáo của Liên Hợp Quốc về Vận chuyền Hàng nguy hiểm.

· Tủ lạnh, tủ đông, thùng bảo quản thực phẩm lạnh đông có chức năng riêng rẽ hoặc kết hợp

· Bao bì và thải loại bao bì

· Hệ thống điều khiển xe lửa tốc độ cao

· Các thiết bị hàng hải

Phần X. CÁC LOẠI  HÌNH DOANH NGHIỆP ITALIA

1. Công ty hùn vốn vô hạn - Società in Nome Collettivo (SNC)

Đây là công ty hùn vốn trong đó các chủ phần hùn có trách nhiệm vô hạn đối với toàn bộ các hành động và giao dịch mà công ty tham gia. Bất kỳ chủ phần hùn nào đều có thể được cử làm giám đốc.

2. Công ty hùn vốn hữu bạn - Società in Accomandita Semplice (SAS)

. Đây là sự kết hợp giũa trách nhiệm hữu hạn và vô hạn. Có hai loại chủ phần hùn trong công ty: “chủ phần hùn chung" có trách nhiệm vô hình và "chủ phần hùn đặc biệt" chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phân góp vốn của mình. Chỉ có chủ phân hùn chung mới được cử làm giám đốc công ty.

3. Công ty bùn vốn hữu hạn theo cỗ phần – Società in Accomandita pa Azioni (SAA)

Loại công ty này tương tự như công ty hùn vốn hữu hạn, ngoại trừ: các chủ phần hùn góp vốn dưới hình thức cố phần và theo luật của công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn - Socíetà a Responsabilita Limitata (SRL)

Loại hình này giông như công ty hữu hạn tư nhân, trong đó phần đóng góp của thành viên được thể hiện bằng “quota” thay vì cổ phần (cổ phần được thể hiện bằng cổ phiếm trong khi "quota” chỉ được thể hiện trong sổ đăng ký quắm góp vốn do công ty nắm giữ. Điều lệ của công ty có thể hạn chế việc chuyển nhượng "quota”

5. Công ty cổ phần - Sogieatà Pa Azioni (SPA)

Công ty này giống như công ty hữu hạn công cộng Lợi ích của các cổ đông trong vốn góp được thể hiện bằng cổ phiếu. Cty có thể phát hành các loại cổ phiếu khác nhau với các quyền lợi đi kèm khác nhau. Chẳng hạn: không phải cổ đông nào cũng được quyền bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông. Chỉ có hai loại hình công ty SPA và SRL tạo ra trách nhiệm hữu hạn đối với tất cả các thành viên trong công ty với một sô điều kiện nhất định. Đây là hai tổ chức kinh doanh phổ biến nhất ở Italia. Công ty mẹ của nước ngoài có thề thành lập công ty con tại ltalia dưới dang SPA hoặc SRL.

Phần XI. HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TẠI ITALIA

Mỗi năm có hơn 1000 hội chợ lớn nhỏ diễn ra tại Italia, bao gồm khoảng 200 hội chợ quốc tên 400 hội chợ nội địa và 500 hội chợ địa phương. Các hột chợ này tập trung được sự tham gia của khoảng 200 nghìn doanh nghiệp ltalia và 30 nghìn doanh nghiệp nước ngoài, đạt tổng số khách đến thăm khoảng 22 triệu lượt người, trong đó có khoảng 12 triệu khách quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam nên tham gia các hội chợ quốc tế chuyên ngành liên quan đến sản xuất, kinh doanh của mình như: hàng may mặc (nam giới, nữ giới và trẻ em), máy móc sản xuất hàng dệt may, giày dép, đồ địa, nguyên phụ liệu sản xuất giày dép máy móc và công nghệ sản xuất giày dép và đồ da, máy móc và công nghệ thuộc da, đồ trang sức, máy móc thiết bị chế tác đá quý và đồ trang sức, gồm sứ gia đình, vải sợi, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, thủy sản, đồ sứ vệ sinh, thiết bị đóng chai, xe đạp, du lịch, gia cầm thuỷ sản v.v... Các hội chợ quốc tế lớn thường quảng cáo mời khách tham gia trước đó cả năm, và doanh nghiệp tham gia nên đăng ký trước khoảng 6 tháng. Có những hội chợ mỗi năm chỉ tổ chức 1 hoặc 2 kỳ, và khi kết thúc thì doanh nghiệp tham gia thường đăng ký gian hàng tuôn cho kỳ sau, tại đúng vị trí cũ để tiện cho các đôi tác tim đến. Nêu đăng ký tham gia muộn thì có thể không còn gian hàng, hoặc nếu còn thì cũng không chọn được vị trí thuận lợi. Để tìm hiểu thêm về các hội chợ tại Italia, vui lòng truy cập www.aefi.it  hoặc tiên hệ Thương vụ Việt Nam tại Italia theo địa chỉ ở phần sau.

Phần XII. KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG TẠI ITALIA

Nhìn chung công tác khảo sát thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã tăng lên nhiều cả về lượng và chất so với trước. Để sử dụng thời gian của chuyến khảo sát đạt hiệu quả cao, nên lưu ý một số kinh nghiệm: Nếu đoàn lớn, bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau mà đơn vị phối hợp tổ chức ở Italia là cơ quan của Bạn hoặc Thương vụ thì thông thường đoàn nên thông báo chương trình chính thức trước khoảng 2 tháng để có đủ thời gian đặt lịch làm việc với đối tác ở các địa phương khác nhau. 

Các đoàn gọn nhẹ khoảng 10 - 15 doanh nghiệp, tập trung vào một ngành hàng dễ di chuyển, dễ tìm đối tác hơn các đoàn đông người, gồm nhiều ngành khác nhau, và do đó dễ đạt hiệu quả hơn. Nếu đến Italia vào những đợt nghỉ hàng năng của Bạn như Tết Dương lịch và Năm Mới, kỳ nghỉ hè từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 và trong những ngày lễ sẽ không gặp được đối tác hoặc nếu có gặp được thì cũng không đạt hiệu quả vì Bạn phải làm việc một cách bắt buộc trong kỳ nghỉ. Trong khi đoàn chuẩn bị chương trình, có thể hỏi thông tin về ngày nghỉ của Bạn bằng cách hỏi trực tấp đối tác, hoặc liên hệ với Đại Sứ quán ltalia tại Hà Nội, Đại Sứ quán Việt Nam tại Roma hoặc Thương vụ Việt Nam tại Itatia theo địa chỉ  phần sau.

Phần XIII. QUAN HỆ VỚI THƯƠNG NHÂN ITALIA
1. Trang phục

Nước,ltalia nồi tiếng về thời trang. Toàn bộ quan chức và đại đa số thương nhân Italia ăn mặc lịch sử hợp thời trang khi tiếp khách. Không những vậy người Italia thường còn ăn mặc chỉnh tề Ở những nơi công cộng. Ở ltalia nếu có ai đó vào siêu thị mà mặc đồ thể thao hoặc quần "soóc" áo “pull" thì thường là người nước khác, vì vậy, sẽ không phải là quá cường điệu nếu nói rằng người Italia ưa hình thức. Thương nhân nước khác sang Italia nên ăn mặc lịch sự để thể hiện sự tôn trọng đối tác và để được đối tác Italia đáp lại.

2. Ngôn ngữ và hội thoại 

Thương nhân ltalia sử dụng tiếng Anh trong quan hệ với đối tác nước ngoài. Tuy nhiên ngay cả khi đang làm việc với đối tác nước ngoài, người ltalia cũng thích trao đổi với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, ngay cả về những việc đơn giản nhất, điều này không có nghĩa là họ muốn giấu đối tác nước ngoài điều gì đó mà chỉ là thói quen.

Ngôn ngữ trong thương mại quốc tế là tiếng Anh. tuy nhiên nếu đối tác nước ngoài biết được một vài từ hoặc câu đơn giản tiếng Italia như “come sta?" (ông/bà có khỏe không), "grazie" (cảm ơn), "buonissimo" (rất tốt), "arrivederci" (hẹn gặp lại) thì sẽ được đối tác Italia rất vui và tạo được sự thoải mái trong quan hệ. Nhiều ngườicho rằng phát âm tiếng Italia nói chung không khó, thường là viết như thế nào thì đọc như vậy, trừ một số ít trường hợp. Nên kiên nhẫn khi nói chuyện với người Italia vì họ thường nói rất hăng hái, và thậm chí rất dài, mà nếu bị người nghe ngắt lời thì họ dễ cho là bất lịch sự. Trong khi người ltalia nói, nếu người nghe không nhìn họ liên tục thì họ sẽ cho là không quan tâm và thường nhắc "listen!" hoặc "do you understand?", điều này không có nghĩa là họ tỏ ra bất nhã mà chỉ vì họ nói tiếng Anh theo cách dùng tiếng ltalia mà thôi.

3. Xưng hô

Họ tên của người ltalia thường là tên trước và họ sau, giống như Ở rất nhiều nước Châu âu khác, trừ trường hợp nêu vào văn bàn quan trọng như bản khai xin thị thực nhập cảnh hoặc hợp đồng thì họ trước tên sau. Nếu một người ltalia tự giới thiệu là Paolo Rossi, thì Paolo là tên và Rossi là họ. Ta nên gọi là Mr. Paolo Rossi hoặc Mr. Rossi, nếu gọi "Mr. Paolo" là không đúng.Ta chỉ nên gọi đơn giản "Paolo" khi quan hệ đã trở nên thân mật và Mr. Rossi đề nghị cứ gọi ông ta là “Paolo”

Người Italia thích được xưng hô theo trình độ học vấn, và ở Itatia nếu có ai đó tốt nghiệp đại học ngành khoa học xã hội thì được gọi là "dottore" đối với nam và "dottoressa" đối với nữ (cả 2 từ này trong tiếng Anh có nghĩa là "doctor”, tuy họ không phải là tiến sỹ). Người tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật được gọi là “ingegnere” (kỹ sư) như Ở những nước khác. Nếu không chắc chắn về bằng cấp của người ltalia thi đối với những người khả kính và có học vấn ta cũng có thể gọi họ là “dottore” hoặc "dottoressa" đê tỏ ý tôn trọng.

4. Cử chỉ giao tiếp

Người ltalia nồng nhiệt trong giao tiếp. Nếu họ ôm một cách lịch sự và hôn nhẹ vào má đối tác (không phân biệt nam nữ) thì đối tác nên lấy làm mừng bởi họ đã tỏ ra thân thiện. Nếu do phong tục của nước mình, nhất là các nước Châu Á, do không quen có cử chỉ thân mật như: vây mà ta có thái độ phòng thủ thì dễ bị họ coi là không thân thiện hoặc kiêu ngạo. Tuy nhiên ta không nên chủ động ôm hôn người Italia trước mà chỉ nên sẵn sàng đáp lại cử chỉ này một cách tự nhiên.

5. Đến thăm nhà người ltalia

Nếu được đối tác ltaha mời đến thăm nhà thì ta nên lấy làm vui, cần cảm ơn và nhận lời, vì người Italia (và người Châu âu nói chung) khi mời ai đến nhà mình có nghĩa là họ tỏ ra quý trọng người đó. Thường thì họ mời khách ghé qua thăm ngôi nhà của mình trước hoặc sau khi mời cơm tối. Việc thương nhân ltalia mời đối tác đến nhà mình đứng cơm là rất hãn hữu, vì đây là mức độ thân thiết cao hơn và khi chủ nhà có người nội trợ thích hợp Khi được đối tác ltalia mời cơm, ta nên ăn mặc lịch sự. Nếu được mời cơm tại nhà hàng thì ta nên đến đúng giờ. Tuy nhiên nếu được mời cơm tại gia đình người Italia thì ta nên đến muộn 5 - 10 phút, để chủ nhà không bị rơi vào tâm lý vội vàng chuẩn bị chu tất mọi thứ. Khi được mời cơm tại nhà người Italia, ta nên mang đến một chút quà nhỏ, có thể là một chai rượu vang ngon của Italia, một món đồ thủ công mỹ nghệ chất lượng cao của nước mình, hoặc một bó hoa tươi (tránh hoa hồng và hoa cẩm chướng là 2 loại hoa thường biểu hiện tình yêu). Quà tặng nên được bao gói lịch sự. Nếu được mời cơm, ta sẽ ngồi vào vị trí do chủ nhà sắp đặt ở bàn ăn Việc sử dụng các dụng cụ như dao, thìa, nĩa, khăn ăn, các loại cốc chén ... của người Italia tương tự như ở các nước Châu âu khác. Bữa tiệc càng sang trọng thì mỗi thực khách càng có nhiều dụng cụ bàn ăn khác nhau. Nếu ta không thạo thì tốt nhất là làm theo chủ nhà. Italia nổi tiếng về món ăn và đồ uống phong phú, nên việc khen món ăn, đồ uống Italia ngon không phải là khách sáo. Tuy nhiên ta không nên khen ngon khi không thể ăn hết phần của mình trong đĩa do chưa quen khẩu vị. Cho dù ta có cảm thẩy thực sự ngon miệng hay không thì cũng nên nói lời cảm ơn chủ nhà về bữa ăn được mời trước mặt các thực khách khác

6. Giờ giấc làm việc và ăn uống

Ngày làm việc của ltalia thường bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Tuy nhiên các đối tác thương mại thường sử dụng giờ giấc làm việc rất linh hoạt, sao cho thuận tiện cho cả hai bên và đạt được kết quả công việc cao nhất. Nếu đối tác Italia đến khách sạn đón ta đi làm việc hoặc cùng ăn bữa sáng với khách thi ta không nên bàn công việc ngay khi gặp nhau buổi sáng hoặc trong bữa sáng. Nếu họ mời ta dùng cơm trưa thì thường bắt đầu từ 1 giờ chiêu, có thể bàn công việc trong bữa trưa và bữa ăn này thường kéo dài ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Giờ ăn tối của người ltalia thường bắt đầu từ 8 giờ tối. Chỉ nên bàn công việc vào bữa ăn tối với thương nhân Italia khi không có người trong gia đình của họ tham dự, để tránh cho thành viên gia đình của họ cảm thấy không được thoải mái

7. Đàm phán và ký hợp đồng

Những điều cần biết nêu trên sẽ tạo điều kiện cho quan hệ với đối tác ltalia gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên dưới đây mới là những lời khuyên quan trọng nhất để duy trì quan hệ làm ăn lâu dài và đáng tin cậy giữa hai bên, không chỉ với thương nhân ltalia mà còn cần thiết trong quan hệ đối với thương nhân các nước khác: Đối tác nên biết vê nhau càng nhiều càng tốt Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italia (chiếm khoảng 2/3 kinh tế Italia) thường là doanh nghiệp có truyền thông gia đình. Doanh nhân Italia sẵn sàng cho đối tác biết về truyền thống này, kể cả những thông tin khác như: có bao nhiêu nhân viên, đã làm ăn với nước nào từ bao giờ, doanh số hàng năm là bao nhiêu, lý do muốn làm ăn với Việt Nam, v.v... Một doanh nghiệp có truyền thống lâu dài và làm ăn chuyên nghiệp thường có đầy đủ: logo (thiếu tượng), địa chỉ cùng với số điện thoại riêngl số fax riêng, hộp thư E-mail và cả website, và nhất là mã số thuế (tiếng Italia là codici fiscale). Để chủ động tìm hiểu về đôi tác Italia, ta có thể tự giới thiệu về mình và doanh nghiệp của mình, rồi sau đó đề nghị đối tác Cho biết những thông tin tương tự thì chắc chắn hiếm có đối tác nào lại từ chối. 

Thương nhân Italia nói chung có tác phong cởi mở, khi bắt đầu đàm phán thường muốn đi đến thỏa thuận càng sớm càng tốt. Trong trường hợp thương nhân không phải là giám đốc điều hành của doanh nghiệp thì phải có giấy ủy quyền ký hợp đồng. Nói chung trong thương mại quốc tế, khi có những trục trặc trong quan hệ hợp đồng giữa hai bên mà một trong hai bên muốn điều tra tình hình thực tế hoạt động của bên kia để kiểm tra độ tin cậy của đối tác thì việc này thường là quá muộn, mất nhiều thời gian và cả chi phí.

Ngay cả khi có được báo cáo tài chinh về hoạt động của đối tác trong những năm vừa qua thì báo cáo đó cũng không phải là sự bảo đảm rằng hiện tại và trong thời gian tới quan hệ của đối tác sẽ giữ được mức độ ổn định như cũ trong làm ăn với ta. Vì vậy cách tốt nhất là song song với việc cố gắng tìm hiểu về đối tác như đã nêu trên, ta cần ký hợp đồng chặt chẽ, trong đó nêu đầy đủ và rõ ràng những những điều khoản quan trọng nhất cũng như nghĩa vụ mỗi bên (giá cả, điều kiện giao hàng, bộ chứng từ, điều kiện thanh toán, chỉ định cơ quan giám định, chỉ định trọng tài, phạt giao hàng chậm và thanh toán chậm) Không vì được hứa hẹn ký kết những hợp đồng lớn trong tương lai mà lỏng lẻo hoặc nhượng bộ trong khi thảo luận những điều khoản quan trọng của hợp đồng đầu tiên.

Phần XIV. ĐẾN ITALIA
1. Xin thị thực (vi sa) nhập cảnh vào ltalia

Nơi liên hệ xin vi sa là Phòng Lãnh sự Đại Sứ quán Cộng hòa Italia tại Việt Nam, địa chỉ: Số 9, Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 8256 256 hoặc 8 256 246. Fax: 8 267 602. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. E-mail: consolare.hanoi@esteri.it 

Lưu ý:.

Hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng ít nhất 90 ngày kể từ ngày hết hạn vi sa sẽ được cấp. Trước khi xin vi sa nên liên hệ hỏi Phòng Lãnh sự để được hướng dẫn cụ thể về giấy tờ, thủ tục cần thiết. Nếu được yêu cầu phỏng vàm doanh nhân được phỏng vấn cần đến đúng hẹn và trả lời đầy đủ, trôi chảy các câu hỏi (thường là về hoạt động của doanh nghiệp mình, vị trí của mình trong doanh nghiệp, mục đích chuyến công tác, một số thông tin về đối tác ltalia).

2. Bảo hiểm y tế

Công dân các nước ngoài EU trước khi sang Italia nên mua bảo hiểm y tế trước khi đi đề trang trải các chi phí y tế khi cần thiết.

3. Quy định vê tiền tệ khi nhập cảnh

Số lượng đồng Euro được mang vào Itaha không hạn chế. Có thể mang ra khỏi ltalia tối đa 1 00 nghìn Euro, nếu nhiều hơn phải có giấy phép của Hải quan Italia.
4. Múi giờ

Italia thuộc múi giờ Trung âu. Từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 4 Italia sử dụng giờ “Mùa Đông”, ngày bắt đầu muộn hơn (trên đồng hồ trừ đi 1 giời giống như phần lớn các nước Châu âu khác. Ví dụ: nếu ngày 30/10 (thuộc giờ “Mùa Hè” đồng hồ chỉ 6 giờ sáng thì ngày 31/10 (bắt đầu chuyển sang giờ "Mùa Đông") sẽ phải chỉnh lại là 5 giờ sáng.

5. Gọi điện thoại

Mã sồ nước của Italia là 39.

Vi dụ: Số điện thoại của Thương vụ Việt Nam tại ltalia là 06 841 3913. Nếu gọi từ Việt Nam hoặc dùng “Sim card” của Việt Nam hoặc .nước khác đến Italia thì bấm 0039 06 841 3913 thêm cả số 0 trước số 6). Nếu gọi trong nước ltalia hoặc dùng “Sim card” Italia thì bấm 06 841 3913.

Máy điện thoại di động mang "SIM Card" Việt Nam nếu có chuyển vùng quốc tế thì hoàn toàn sử dụng tốt khi sang Italia. Tuy nhiên thương nhân và cán bộ Việt Nam khi đi công tác sang ltalia nếu có nhu cầu gọi điện thoại về nước nhiều thì nên mua "SIM Card" trả trước của Italia dùng sẽ đỡ tốn hơn. Cả nước Italia có gần 30 triệu thuê bao điên thọai và hơn 70 triệu máy điện thoại di động đang sử dụng.

6. Phương tiện giao thông

Hiện tại chưa có đường bay thắng từ Việt Nam sang Italia, nhưng có thê thể đến ltalia bằng nhiều đường bay khác nhau, và chuyển máy bay một chặng ở một nước khác, tổng cộng thời gian tử khi khởi hành độ khi tới Italia mất 15 tiếng đồng hồ trở lên tùy thuộc tùm gian chờ chuyển máy bay ít hay nhiều.

Việc di chuyển từ ltalia đến các nước Châu âu khác rất tiện lợi, có thể đi bằng máy bay, tàu hỏa hoặc đường bộ. Hàng ngày có nhiều chuyên bay từ các thành phố lớn của Italia đến nước khác. Italia có hệ thống đường sắt và đường bộ phát triển cao, nối liền với mạng giao thông của các nước Châu âu khác, cho phép ô tô tàu hỏa chạy với tốc độ cao. Có thể lựa chọn việc đi lại trong mỗi thành phố của Italia bàng các phương tiện: ta xi, xe búyt, tàu điện và nói chung là thuận tiện. Các thành phố lớn nhất như Milano, Roma, Genova, Napoli còn có cả tàu điện ngầm. Các công ty cho thuê xe quốc tế lớn đều có chi nhánh trên khắp cả nước, khách có thể thuê xe tự lái hoặc thuê cả xe và lái xe.

7. Thu đổi ngoại tệ

Các ngân hàng thường mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. 8 giờ - 8 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ 30 phút chiều và từ 2 giờ 30 - 3 giờ chiều đến 4 giờ. Khách cũng có thể rút tiền bằng thẻ tại các máy rút tiền Ở khắp nơi trong thành phố Các điểm đổi ngoại tệ (tiếng Italia là Cambio) thường có nhiều ở các sân bay, nhà ga, khách sạn lớn và các vị trí thuận tiện khác trong thành phố Giờ mở của của các điểm đổi ngoại tệ thường không hạn chế về thời gian, tỷ giá và mức phí cũng có khác nhau. Một kinh nghiệm tốt là trước khi quyết định đổi ngoại tệ tại một điểm nào đó, ta không nên chỉ căn cứ vào tỷ giá niêm yết mà còn chú ý cả mức phí để biết rõ số tiền ta sẽ nhận được Người thành thạo còn hỏi thăng nhân viên đôi ngoại tệ như: tôi muốn đổi 100 USD ra Euro, tôi sẽ nhận được bao nhiêu Euro?".

8. Cửa hiệu và mua sắm

ltalia cũng có các siêu thị bán nhiều mặt hàng gia dụng và thực phẩm như các nước công nghiệp phát triển khác. Càng xa trung tâm thành phố thì siêu thị càng lớn hơn và giá hàng càng rẻ hơn. Điểm nổi bật của Italia là có vô số cửa hiệu nhỏ chuyên bán một nhóm mặt hàng, thậm chí một mặt hàng (ví dụ: giày, quần áo nam, quần áo nữ, túi xách phụ nữ, sơ mi nam và cravat, găng tay. van và túi du lịch, đồ da, v.v...). Chất lượng và giá cả hàng hóa ở các cửa hiệu nhỏ này thường cao hơn ở các siêu thị. Giờ mở cửa của các cửa hiệu khác nhau tùy theo từng vùng. Nói chung các siêu thị lớn mở của có ngày, có khi cả Chủ Nhật. Các cửa hiệu nhỏ thường mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa và từ 3 giờ 30 - 4 giờ chiều đến 7 giờ - 7 giờ 30 tối, từ Thú Hai đến Thứ Bảy. CÓ cửa hiệu chỉ mở củ a buổi chiều theo giờ nêu trên. Khách hàng có thể mặc cả giá và được giảm chút ít khi mua hàng tại các cửa hiệu nhỏ.

Phần XV. ĐỊA CHỈ HŨU ÍCH

Các cơ quan tại Việt Nam và ltalia

1. Đại Sứ quán CHXHCN Việt Nam tại ltalia:

Ambasctata della Repubblica Socialista dệt Viết Nam

Via  di  Bravetta, 156 - 00164 Roma - Italia

ĐT: +39 06 661 60726

Fax: +39 06 661 57520

E-mail. vnemb.it@mofa.gov.vn 

Website: www.vnembassv.it 

2. Đại Sứ quán CH Italia tại Việt Nam:

Embassy of the Republic of Italy

Số 9, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 8 256 256 hoặc 8 256 246

Fax: 8 267 602

E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it 

Website: http://www.italian-embassv.org.ae/ambasciata_hanoi 

3. Thương vụ Việt Nam tại ltalia:

Ufficio Commercial del’ Viet Nam

Via Po, 22 - 00198 Roma - Italia

ĐT: +39 06 841 3913

Fax: +39 06 841 4072

E-mail: it@gov.vn  hoặc thuongvu@tin.it 

4. Chi nhánh Viện Ngoại thương Quốc gia Italia tại Việt Nam

ltalian Trade Commission - Ho Chi Minh City

Tòa nhà Central Plaza

Số 17 Đường Lê Duẩn - Tầng 9

Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 829 872 1

Fax: 829 8723

E-mail: hochiminh@hochiminh@ice.it   

Website: www.ice.it/estero/hochiminh/defaultuff.htm 

5. Viện Ngoại thương Quốc gia ltalia (ICE)

Istituto ltaliano del Commercio Estero

Via Lisztr 21 - 00144 Roma (EUR) - Italia

ĐT: +39 06 59921

Fax: +39 06 599 29277 hoặc 06 542 18247

E-mail: ice@ice.it 

Website: www.italtrade.com 

6. Văn phòng Xúc tiến Công nghiệp Italia (UNIDO):


Uficio per la Promozione lndustriale UNIDO ITALIA

Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano - ltaly

ĐT: +39 02 481 5522

Fax: +39 02 498 5925

E-mail: unido.ido.milan@agora.stm.it 

và :

Via della Beverata, 123 - Exfornace Galotti - 40131Bologna - Italia

ĐT: +39 051 634 3031

Fax: +39 051 634 1186

E-mail: unido@iperbole.boloana.it 

Website: www.unido.it 

7. Tổ chức Tài chính Hỗ trợ phát triển và Xúc tiến mậu dịch Italia ở  nước ngoài (SIMEST):

Sogieta' ltaliana pa le Imprese all'estero

Corso Vittorio Emanuelle 11, 232 - 00186 Roma - Italia

ĐT: +39 06 686 351

Fax: +39 06 686 35220

và

Corso Magentai 59 - 20123 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 480 12930

Fax: +39 02 485 1 81 27

E-mail: info@simest.it 

Website: www.simest.it 

8. Cơ quan Bảo hiểm Tín dụng Xuất kbẩu Italia (SACE):

Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero

Piazza Poli, 37142 - 00187 Roma - ltalia

ĐT: +39 800 269 264

Fax: +39 06 678 7972

E-mail. marketino@isace.it 

Website: www.isace.it 

9. Tổng Liên đoàn các Nhà Công nghiệp Italia (Confindustria):

Confederazione Generale dell'lndustria Italiana

Viale delllastronomia, 30 - 00144 Roma (EUR) - Italia

ĐT: +39 06 59031

Fax: +39 06 591  9615

E-mail: confindustria@confindustria.it 

Website: www.confindustria.it 

10. Liên đoàn các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Italia (Confapi):

Confederazione ltaliana della Piccola e Media Industria

Via della Colonna Antonnina, 52 - 00188 Roma - Italia

ĐT: +39 06 699 1 530

Fax: +39 06 679 1488

E-mail: mail@confadi.it 

website: www.Confadi.org 

11. Liên đoàn Thủ công Mỹ nghệ ltalia (Congartigianato):

Confederazione Generale ltaliana dell'artigianato

Vta S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Italia

ĐT: +39 06 703 741

Fax: +39 06 704 52188

E-mail. G.deaano@confartiaianato.it 

Website: www.confartiaianato.it 

12. Tổng Liên đoàn Nông nghiệp ltalia (Confagricoltura):

Confederazione Generate dell'agricoltura Italiana

Corso Vittono Emanuele 11, 101 - 00186 Roma - ltalia

ĐT: +39 06 65821

Fax. +39 06 686 1726

E-mail: info@confaartcoltura.it 

Website: www.confaaricoltura.it 

13. Tổng liên đoàn Thương mại và Du lịch ltalia (Confcommercio):

Confederazione Generale ltaliana del Commercio e del Turismo

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - Italia

ĐT: +39 06 58661

Fax; +39 06 580 9425

E-mail: confcommercio@confcommercio.it 

Website: www.confcommercio.it 

14. Hiệp hội các Phòng Thương mại, Công nghiệp, Thủ công và Nông nghiệp ltalia (Unioncamere):

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Italia

ĐT: +39 06 47041

Fax: +39 06 470 4342

E-mail: unioncamere@unioncamere.it 

Website: www.unioncamere.it 

Phần. XVI. ĐỊA CHỈ CÁC HIỆP HỘI  CHUYÊN NGÀNH
 CỦA ITALTA

1 Hiệp hội; Các Nhà thầu xây dựng Quốc gia (ANCE):

Associazione Nazionale Costruttori Eđili

Via Guattani, 16 - 00161 Roma - Italia

ĐT: +39 06 84567

Fax: +39 06 442 32832

E-mail: info@ance.it 

Website : www.ance.it 

2. Hiệp hội cág Doanh nghiệp Chế biến Thịt (ASSICA):

Associazione degli lndustriali delle Carni

Strada 4 - Palazzo Q8 - Milanofiori - 20089 Rozzano  (Ml) - ltalia

ĐT: +39 02 575 1 0257

Fax: +39 02 575 10607

và: Via XXIV Maggio, 46 - 00187 Roma - Italia

ĐT: +39 06 679 5262 1 679 5149

Fax: +39 06 679 0652

E-mail: assica@assica.it 

Website: www.asica.it 

3. Hiệp bội các Doanh nghiệp Các Quốc gia (FEDEPESCA):

Federazione Nazionate delle Imprese di Pesca 

Corso d'Italia, 92 - 00198 Roma - Italia

ĐT: +39 06 851 1 1 25

Fax: +39 06 853 52929

E-mail: info@federdesca.it 

Website: www.federdesca.it 

4. Hiệp hội các Nhà sản xuẩt Thức ăn cho Động vật (ASSALZOO):

Asociazione Nazionale Prodotton di Alimenti Zootecntci

Via Lonvanio, 6 - 00198 Roma - Italia

ĐT: +39 06 854 1641

Fax: +39 06 854 1641

E-mail: assalzoo@assalzoo.it 

Website: www.assalzoo.it 

5. Liên đoàn Công nghiệp Hóa chất Quốc gia (FEDERCHIMICA):

Federazione Nazionale dell'lndustria Chimica

Via Accademia, 33 - 20131 Milano – ltalia

ĐT +39 02 26801

Fax. +39 02 268 10310

E-mail: federchimtca@federchimtca.it 

Website: www.federchimtca.it 

6. Hiệp hội Quốc gia về Xe đạp, Xe máy và Phụ tùng (ANCMA):

Associazione Nazionale Clclo Motociclo Accessori

Vìa Mauro Macchi. 32 - 20124 Milano - Italia

ĐT: +39 02 6698 1818

Fax: +39 02 6698 2072

E-mail: ancma@ancma.it 

Website: www.ancma.it 

7. Liên đoàn các Nhà sản xuất Máy nông nghiệp Quốc gia (UNACOMA):

Unione Nazionale Costruttori Macchtne Agricole

Vía Spaltanzani: 221A - 00161 Roma - Italia

ĐT: +39 06 442 981

Fax: +39 06 440 2722

E-mail: unacoma@unacoma.com 

Website: www.unacoma.com 

8. Hiệp hội các Nhà sản xuất Kính Quốc gia (ASSOVETRO):

Associazione Nazlonale degli lndustriall del Vetro

Via Leonida Bissolatil 76 - 00187 Roma - Italia

ĐT: +39 06 488 0947 1 487 1 1 30

Fax: +30 06 488 5683 1 420 1 1 162

E-mail: assovetro@tin.it 

Website: www.assovetro.it 

9. Hiệp hội các Nhà sản xuất Gạch men kính và Vât liệu chịu lửa (ASSOPIASTRELLE):

Associazione Nazionale del Prodotti di Piastrelie di Ceramica e di Materiali Refrattari 

Palazzina Ducale di Casiglia

Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) - ltalia

ĐT. +39 0536 805 900

FBX. +39 0536 807 935

E-mail: info@assooiastrelle.it 

Website: www.assodiastrelle.it 

10. Hiệp hội Công nghiệp Cao su và Cáp điện Quốc gia (ASSOGOMMA):

Associazione Nazionale fra le lndustrie della Goma, Cavi Eclettrici ed Affinl

Via S. Vittore, 36 - 20123 Milano - ltalta

ĐT: +39 02 485 5801

Fax: +39 02 435 432

E-mail: diretione@assouomma.it 

11. Hiệp hội các Nhà sản xuất Giấy, Bìa và Bột giấy (ASSOCARTA):

Associazione ltaliana fra gli lndustriali detla Calta, Cartoni e Paste per Carta

Via Giovanni da Procida, 3 - 20149 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 342 008

Fax: +39 02 336 11521

và:

Via di S. Teresa, 23 - 00198 Roma - ltalia

ĐT: +39 06 841 7038

Fax: +39 06 884 0867

E-mail: assocarta@assocarta.it   

Website: www.assocarta.it 

12. Liên đoàn Công nghiệp Gỗ, Li-e và Đồ nội thất Italia (FEĐERLEGNO - AREDO):

Federazione ltaliana delle lndustrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'arredamento

Via Toscana, 10 - 00187 Roma - Italia

ĐT: +39 06 806 041

Fax: +39 06 806 04392

E-mail: rla@ederleano.it 

Website: www.federleano.it 

13. Hiệp hội các Nhà sản xuất Máy và Dụng cụ sản xuất đồ gỗ Italia (ACIMALL):

Associazione Construttori ltaliani Macchine a Accessori per Lavorazione del Legno

Centro Direzionale Milanoflori

1 Strada - Palazzo F3 - 20D90 Assago (Ml) -Italla

ĐT: +39 02 892 10200

Fax: +39 02 825 9009

E-maíl: inlo@acimall.com 

Webstte: www.acimall.com 

14. Hiệp hội các Nhà sản xuất Giày ltalia (ANCI):

Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani

Via Monte Rosao, 21 - 20149 Milano - Italia

ĐT: +39 02 438.291

Fax: +39 02 480 05833

và:

Via Carducci, 2 - 00187 Roma - Italia

ĐT: +39 06 481 9294

Fax: +39 06 474 4056

E-mail: info@anci-calzatura.com 

Website: www.micam-modacalzatura.com 

15. Hiệp hội các Nhà Sản xuất Da thuộc, Da chưa thuộc và Phụ liệu đồ da ltalia (AIMPES):

Associazione ltaliana Manufatturieri Pelli, Cuoio e Succedanei

Viale Beatrice d'este, 43 - 20122 Milano - Italia

ĐT: +39 02 584 51 1

Fax: +39 02 584 51320

E-mail: seareteria@midel.com 

Website: www.midel.com 

16. Hiệp hội Thuộc da Quốc gia (UNIC):

Unione Nazionale lndustria Conciaria

Viabrisa, 3 - 20123 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 880 771 1

Fax: +39 02 860 032 1 720 00072

E-mail: unic@unic.it 

Webste: www.unic.it 

17. Hiệp hội các Nhà sản xuất Máy và Phụ tùng cho Công nghiệp thuộc da ltalia (ASSOMAC):

Associazione Costruttori ltaliani Magchine ed Agcessori per Calzature e Pellettteria

Via Matteotti 41a - 27029 Vigevano (PV) - Italia

ĐT: +30 0381 788 83

Fax: +39 0381 886 02

E-mail: tnfo@assomac.it 

Website: www.assomac.it 

18. Hiệp hội Quốc gia về Công ngbiệp Đường, Đồ uống có cồn và Bột làm bánb (ASSOZUCCHERO):

Associazione Nazionale fra gli lndustriali dello Zucchero dell'alcol e del Lievito

Via Bartolomeo aosco, 5714 - 16121 Genova - ltalia

ĐT: +39 010 565 491 1 543 571

Fax: +39 010 553 1267

E-mait: assozucchero@assozucchero.it 

Website: www.foodarea.itlassociazionilassozucchero 

19. Liên đoàn các Nhà sản xuất và XNK Rượu vang, Rượu mạnh, Nước ngọt và Dấm (FEDERVINI):

Federazione Italiana Industrtali Produttori Esportatori ed lmportatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini

Via Mentana, 2b - 00185 Roma

ĐT: +39 06 494 1630 1446 9421

Fax: +30 06 494 1 566

E-mail: federvini@federvini.it 

Website: www.federvini.it 

20. Hiệp hội các Công ty Tin học - Viễn thông ltalia (ASSIFORM):

Associazione Nazionale Produttori Tecnologia e Servizi per l'lnformazione e la Comunicazione

Via Gattamelata, 34 - 20149 Milano - Italia

ĐT: + 39 02 583 04141

Fax: +39 02 583 04457

E-mail: assiform@assiform.it 

Website: www.assiform.it 

21. Hiệp hội Công nghiệp Điện và Điện tử Quốc gia (ANIE):

Associazione Nazionale lndustrie Letrotecniche ed Eleurotecnice

Via Alessandro Algardi, 2 - 20148 Milano - ltalia

ĐT: +30 02 32641

Fax: +39 02 326 4212

E-mail: info@anie.it 

Website: www.anie.it 

22. Hiệp bội Kbai thác Đá xây dựng Italia (ASSOMARMI):

Associazione dell'lndustria Marmifera ltalíana e delle lndustrie Affini

Via Adda, 87 - 00198 Roma - Italia

ĐT: +39 06 583 54571

Fax: +39 06 583 54573

E-mail: assomarmi@tin.it 

Website: www.assomarmi.it 

23. Htệp hội các Nhà chế tạo Máy sản xuất đá Italia (ACIMM):

Associazione Costruttori ttaliani Macchine per Marmo ed Affini

Viale F. Testi, 128 - 20092 Cinissello Balsamo (Ml) - Italia

ĐT: +39 02 262 55254

Fax: +39 02 262 55315

Website: www.acimm.it  hoặc www.techstone.it 

24. Hiệp bội Công nghiệp Dược Italia (FARMTNDUSTRIA):

Associaztone Nazionale dell'lndustria Farmageutica

Ptazza di Pietra, 34 - 00186 Roma - ltalia

ĐT: +39 06 675 801

Fax: +39 06 679 790

Via Vittor Pisani, 7 - 20124 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 669 6636 1 669 641 1

E-mail: farmindustria@farmindustria.it 

Website: www.servizi.foarmindustrta.it 

25. Hiệp hội các Nhà sản xuất Máy và Thiết bị sản xuất Đồ sứ, (ACIMAC):

Associazione Costruttori ltaliani Macchine, Attrezzature per Ceramica

Via Scaglia, 17 - 41100 Moderna - ltalia

ĐT: +39 059 343 404

Fax: +39 059 343 622

E-mail: info@acimac.it    và acimac@acimac.it 

Website: www.acimac.it 

26. Liên đoàn các Nhà sản xuất Thép Italia (FEDERACCIAI):

Federazione lmprese Siderurgiche ltaliane

Viale Sacra 336 - 20126 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 661 461

Fax: +39 02 6614 6209

E-mail: bregant@federacciai.it 

27. Hiệp hội các Nhà sản xuất cấu kiện tbép Italia (ACAI)

Asociazione fra i Costruttori in Accaio Italiani

Viale Abruzzi, 66-20131 Milano – Italia

Tel: + 39 02 29513413

FaxL:+ 3902 29529824

Website: www.acaiacs.it
28. Hiệp hội các nhà sản xuất Máy và Khuôn đúc chế biến Đồ nhựa và cao su (ASSOCOMPLAST)
Associazione Nazionale Costruttori di Macchine per Materie Plastiche e Gomma

Centro Commerciale Milanofinori

Strada 1-Pal. F/3-20090 Assago (MI)-Italia

ĐT: +39  02 822 8371

Fax: +39 02 575 12490

E-mail: assocomaplast@assocomplast.com
Website: www.assocomaplast.com
29 Liên đoàn các hiệp hội Công nghiệp  Chế tạo Cơ khí (ANIMA)

Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine

Via L. Battitotti Sassi, 11b-20133 Milano – Italia

ĐT: +39 02 739 71

Fax: + 39 02 7316

E-mail anima@anima-it.com
Website: www.anima-it.com
30 Hiệp hội các Nhà chế tạo Dây chuyền sản xuất (ASSISTAL)

Associazione Costruttori di Impianti

Via Serbelloni, 4-20122 Milano – Italia

ĐT: + 39 02 760 02894

Fax: + 39 02 760 13014

Và

Via S. Mercadante, 16-00198 Roma – Italia

ĐT: + 39 06 855 4284

Fax: + 39 06 854 9603

Website: www.assistal.it
31. Hiệp hội các Nhà sản xuất Dây chuyền thiết bị đóng hộp kim loại Italia (ANFIMA):

Associazione Nazionale Fabbricanti Imballaggi Metallici Affini

Via Pirelli, 27 (III Piano) – 20124 Milano – Italia

ĐT: + 39 02 6698 1846/ 6698 1877

Fax: + 39 02 670 6285

E-mail: anfima@anfima.it
Website: www.anfima.it 

32. Hiệp hội các Nhà sản xuất máy công cụ, Người máy, Hệ thống tự động và Linh kiên ltalia (UCIMU):

Associazione Costruttori ltaliani Macchine Utensili, Robot e Automazioni

Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml) - ltalia

ĐT: +39 02 262 251

Fax: +39 02 262 55349

E-mail: ucimu@ucimu.it 

Website: www.ucimu.it 

33. Hiệp hội Công nghiệp Quang học và Cơ khí chính xác Quốc gia (ASSOTTICA-ASSOMEP):

Associazione Nazionale lndustria Ottica, Mecanica Fine e di Presisione

Via Elba, 12 - 20144 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 4800 5014

Fax: +39 02 4800 5061

Website: www.assouica.it 

34. Liên đoàn Dầu Khí (UNIPETROL): 

Unione Petrolifera

Via del Giorgione- 129 - 00147 Roma - Italia

ĐT: +39 06 5960 2939

Fax: +39 06 5960 2925

E-mail: web@unipetrol.it 

Website: www.unidetrol.it 

35. Hiệp bội Công nghiệp May mặc và Hàng dệt kim Italia (SISTEMA MODA ITALIA):

Associazione ltaliana lndustriali Abbigliamento e Magliera

Viale Sacra, 223 - 20126 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 6610 3566

Fax: +39 02 6610 3667

E-mail: info@sistemamodaitalia.it 

Website: www.sistemamodaitalia.it 

36. Hiệp hội Dệt May Italia (ATI):

Associazione Tesstile ltaliana

Viale Sacra, 223 - 20126 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 6610 3838 . .

Fax: +39 02 6610 3863 / 3865

Email: seareteria@asstex.it 

Website: www.asstex.it 

37. Liên đoàn Công ngbiệp Dệt May và Sản xuất mũ (TESSILVARI):

Federazione ltaliana lndustriali dei Tessili Vari e del Cappello

Piazza Castello, 24 - 20121 Milano - Italia

ĐT: +39 02 8646 501 1

Fax: +39 02 8646 5009

E-mail: tessilvari@tessilvari.it 

Website: www.tessilvari.it 

38. Hiệp hội các Nhà chế tạo Máy dệt công nghiệp Italia (ACIMIT):

Associazione Costruttori ltaliani Macchinario per 1 lndustria Testile

Via Tevere, 1 - 20123 Milano - ltalia

ĐT: +39 02 469 361 1

Fax: +39 02 480 08342

E-mail: info@acimit.it 

Website: www.acimit.it 

39. Liên đoàn Công nghiệp Cơ khí Nông nghiệp Quốc gia (UNIMA):

Unione Nazionale lmprese di Meccaniuazione Agricola

Via Savoia, 82 - 00198 Roma - Italia

ĐT: +39 06 854 9595

Fax: +39 06 854 9596

E-mail: info@untma.it 

Website: www.unima.it 

40. Liên đoàn Hệ thống Giao thông Đường bộ Italia

(FEDERTRASPORTO)
Fererazione Nazionale dei Sistemi di Trasporto di Terra

Via gioberti 60, 1 - 00185 Roma - ltalia

ĐT. +39 06 444 0169

Fax. + 39 06 444 0514

E-mail. Direttore@federtrasdorto.it  và

Press@federtrasdorto.it 

Website: www.federtrasdorto.it 

41. Liên đoàn các Hìệp hội Công nghiệp (FAI):

Federazione Associazioni lndustriali

Via Petitti, 16 - 20149 Milano - Italia

ĐT: + 39 02 324 846

Fax: + 39 3300 3819

E-mail: info@fai.it 

Website: www.fai.it 
